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     Kiến An, ngày       tháng     năm 2023 
 
 

KẾ HOẠCH 
Phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trên địa bàn quận Kiến An 

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân 

quận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy 

nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán. 

2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm 

nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các cơ quan và kịp thời tháo gỡ những 

vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. 

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP 

1. Bảo đảm thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; không ảnh hưởng 

đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì,  

cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, triển khai các hoạt động 

phối hợp. 

4. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. 

5. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có 

liên quan. 

6. Bảo đảm bí mật các thông tin về thân nhân người bị mua bán, người thân 

thích của người bị mua bán. 
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III. HÌNH THỨC PHỐI HỢP 

1. Trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản hoặc các hình thức phù hợp (điện 

thoại, thư điện tử…), tổ chức các cuộc họp liên ngành theo yêu cầu của cơ quan chủ 

trì, cơ quan phối hợp. 

2. Tổ chức các đoàn liên ngành để thực hiện việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất và kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác tiếp 

nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

4. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, 

quán triệt việc thực hiện các nội dung hoạt động phối hợp nhằm kịp thời rút kinh 

nghiệm cho những cán bộ làm công tác trực tiếp liên quan đến việc tiếp nhận, bảo 

vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

5. Các hình thức phối hợp khác do các cơ quan thống nhất thực hiện. 

IV. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

1. Xây dựng cơ chế chính sách có liên quan đến việc tiếp nhận, xác minh, xác 

định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân (chương trình dự án, kế hoạch...). 

2. Tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ, chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân. 

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, cung cấp 

thông tin về chính sách, chế độ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dành cho nạn nhân bị 

mua bán trở về. 

4. Quản lý địa bàn, rà soát, thống kê, lập cơ sở dữ liệu về người bị mua bán 

trở về; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp nhận, xác minh, xác 

định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. 

5. Lập dự toán, quyết toán ngân sách phục vụ công tác tiếp nhận, xác minh, 

xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 

V. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

1. Trách nhiệm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu Uỷ ban 

nhân dân quận ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn về chế độ, 

chính sách có liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trở về theo Kế hoạch này. 

- Phối hợp với cơ quan Công an tiếp nhận nạn nhân được trao trả về địa phương. 

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc khảo sát tình hình, 

thống kê nạn nhân bị mua bán trên địa bàn quận để tổng hợp, đánh giá, tham mưu, 

đề xuất các giải pháp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn 
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quận. Thực hiện việc hỗ trợ khó khăn ban đầu, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ học văn hóa 

cho nạn nhân theo quy định. 

- Áp dụng biện pháp bảo vệ quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 4, 

khoản 5 Điều 7, Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ đối 

với nạn nhân, người thân thích đi cùng nạn nhân do cơ quan mình tiếp nhận; đề 

nghị các cơ quan có liên quan và người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo 

vệ nạn nhân và người thân của họ khi thấy cần thiết. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc tuyên 

truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

tội phạm mua bán người, vận động người dân thực hiện tốt công tác di cư, kết hôn 

với người nước ngoài và đi làm ăn xa an toàn. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành có liên quan trình Uỷ ban nhân dân 

quận xem xét, các mức hỗ trợ nạn nhân được quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-

BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người.  

2. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ 

nạn nhân do các cơ quan, đơn vị lập và khả năng cân đối ngân sách; đề xuất bố trí 

kinh phí chi thường xuyên hàng năm trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt đảm 

bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

3. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng, chống mua bán người, chính sách, chế độ hỗ trợ của Nhà nước dành cho 

nạn nhân bị mua bán trở về trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền cho nhân dân biết 

thủ tục kết hôn với người nước ngoài. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho 

nạn nhân là người được trợ giúp pháp lý theo quy định; phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho nạn nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Trách nhiệm của Phòng Y tế 

- Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn quận trong việc tổ chức khám, chữa 

bệnh cho nạn nhân theo quy định. Thực hiện các chế độ miễn, giảm chi phí khám 

chữa bệnh cho nạn nhân theo quy định của pháp luật và chính sách của cơ quan, 

đơn vị. 

5. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện tiếp nhận những nạn nhân bị mua 

bán trở về có nhu cầu tiếp tục học tập; không được kỳ thị, phân biệt đối xử; thực 

hiện chế độ miễn giảm học phí theo quy định của pháp luật. 
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- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức 

năng tuyên truyền về tệ nạn mua bán người tại các đơn vị trường học, trường nghề; 

nâng cao ý thức cảnh giác của các em học sinh trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ mua 

bán người; Giáo dục kỹ năng sống cho các em để các em biết cách tự bảo vệ mình 

trước các tệ nạn xã hội. 

6. Trách nhiệm của Công an quận 

- Thực hiện việc xác minh, xác định nạn nhân, cấp Giấy xác nhận nạn nhân 

theo quy định của pháp luật. 

- Giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và chuyển tuyến nạn nhân tới các cơ sở 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ nạn nhân và người thân thích của họ theo 

thẩm quyền. 

- Cung cấp cho nạn nhân các thông tin liên quan đến quyền, nghĩa vụ của nạn 

nhân bị mua bán; các chế độ hỗ trợ nạn nhân; trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ và các 

cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ nạn nhân. 

- Chỉ đạo Công an phường quản lý địa bàn, rà roát, thống kê; tổng hợp, lập cơ 

sở dữ liệu theo quy định. 

- Thu thập thông tin, số liệu về những trường hợp có dấu hiệu bị mua bán và 

nạn nhân bị mua bán do Công an quận tiếp nhận; tổng hợp thông tin, số liệu do 

Công an phường gửi lên để báo cáo Công an thành phố theo định kỳ 6 tháng, 1 năm. 

7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân phường 

- Tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trong nước và nạn 

nhân bị mua bán ra nước ngoài tự trở về theo quy định. 

- Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp 

khó khăn ban đầu cho nạn nhân gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thu thập, tổng hợp, báo cáo, trao đổi thông tin về tình hình tiếp nhận, xác 

minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân mua bán trở về. 

8. Đề nghị Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận 

- Cung cấp thông tin, giải thích cho người tham gia tố tụng là nạn nhân bị 

mua bán hoặc người đại diện hợp pháp của họ về các quyền, nghĩa vụ của họ theo 

pháp luật tố tụng và quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí theo Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Hướng dẫn người tham gia tố tụng là nạn nhân bị mua bán hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, 

đồng thời cung cấp thông tin về việc tham gia tố tụng của nạn nhân cho Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước để Trung tâm thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố 

tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý là nạn 
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nhân bị mua bán. 

- Hàng năm báo cáo, tổng hợp danh sách, thông tin về những nạn nhân mua 

bán người là những người bị hại trong vụ án hình sự cho Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội để kịp thời nắm bắt, đối chiếu. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

xã hội quận 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên và cộng đồng về tội phạm 

mua bán người, những hậu quả, tác hại của tội phạm này đối với đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội. 

- Thông tin về những trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán cho cơ 

quan chức năng quận để tiến hành xác minh, xác định, bảo vệ nạn nhân theo quy 

định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp 

nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng 

bền vững. 

10. Thu thập, tổng hợp, báo cáo, trao đổi thông tin về tình hình tiếp 
nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tiếp nhận, xác 

minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn quận khi tiếp nhận, xử lý các 

công việc có liên quan đến nạn nhân cần trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để phối hợp xử lý theo quy định. 

- Uỷ ban nhân dân phường thu thập thông tin, số liệu về những trường hợp 

nạn nhân tự trở về được Uỷ ban nhân dân phường tiếp nhận, hỗ trợ nhu cầu thiết 

yếu, báo cáo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo định kỳ 3 tháng.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thu thập thông tin, số liệu từ Uỷ 

ban nhân dân phường và những trường hợp nạn nhân được Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội trực tiếp hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; tổng hợp 

thông tin, số liệu để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội) tổng hợp theo định kỳ 6 tháng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân các phường căn cứ Kế hoạch và theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh 

vực quản lý để triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ 

và hỗ trợ nạn nhân; chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả 

các hoạt động theo kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân quận, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định. 
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2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện Kế hoạch; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc cần điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp, các phòng, ban, ngành, địa phương báo cáo kịp thời về 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 

xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND thành phố; 

- Sở LĐ TB&XH; 

- Chủ tịch, PCT UBND quận-NPD; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT,LĐTBXH 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phong Doanh 

 

 

 


		2023-03-29T09:09:37+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phong Doanh <nguyenphongdoanh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-29T10:14:57+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-29T10:14:58+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-29T10:14:58+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-29T10:14:59+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




